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$6 109 48 /BCT-VPHD Bie lip - Ty do - Hanh phite
V/v kiém tra dinh ky cic dé Ha Noi, ngay 25 thang 11 ndam 2011
tai, du dn

Kinh giri:  Céc don vi thuc hién céc nhiém vy thuge
Chuong trinh Hoéa dugc

Thye hi¢n Quyét dinh s§ 06/2008/QD-BCT ngay 01 thing 4 nim
2008 vé viée Ban hanh Quy ché hoat dong, quan Iy va diéu hanh Chuong
trinh nghién ciru khoa hoc cdng nghé trong diém qudc gia phét trién cong
nghiép héa dugc dén nam 2020, Van phong Héa duge s& to chic kiém tra
dinh ky vé ngi dung, tién d6, sin pham khoa hoc, tinh hinh sir dung kinh phi
dinh ky tinh dén thing 12 nam 2011 cta cac dé tai, du 4n bt ddu nam 2008,
2009, 2010, 2011.

D¢ dot kiém tra dat két qua tbt, Van phong Héa dugc & nghj Lanh
dao co quan chi tri d& tai, dy an don déc cdc chit nhigm dé tai, dy 4n chudn
bi céc ndi dung sau:

1. Béo cdo dinh ky tinh hinh thyc hién dé tai, dy én theo biéu miu BC
DK-01 tinh dén thang 12 nam 2011.

2. Chuén bj 4 liéu, bdo cio chuyén d&, bo cdo két qua khio
nghiém, ban v& thiét ké, mdu méy, mé hinh g dung, dia hinh anh minh
hoa va céc tai lidu khéc c6 lién quan 14 két qua nghién ciu theo tién do thy
hién dén hét thang 12 nam 2011 (d6i véi céc san pham la cac chuyén d3, dé
tai phai c6 hgp dong nghién ctru, bién ban nghiém thu va ban giao san phim
va thanh 1y hop déng ciing bédo cdo chuyén d&), dé lam viée véi doan kidm
tra.

3. Danh sach cdc dé tai, du dn, thoi gian kidm tra, bidu mAu béo cdo
duge ding tai trén trang web cia Cuc Hoa chat: www.cuchoachat.gov.vn.
Chi tiét lién he: Van phong Hoa duge, BT: 0422205118, email:
hadt@moit.gov.vn.
KT. TRUGNG BAN DIEU HANH LIEN NGANH

Noi nhin:

- Nhu trén;

- Thit trutng Nguyén
Nam Hii (bio cio);

- Luru: VT, VPHD.






DANH SÁCH CÁC ĐỀ TÀI, DỰ ÁN KIỂM TRA ĐỊNH KỲ THUỘC

“CHƯƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TRỌNG ĐIỂM QUỐC GIA

PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP HÓA DƯỢC ĐẾN NĂM 2020”

	Số

TT
	Mã số, tên đề tài, dự án
	Cơ quan chủ trì, chủ nhiệm đề tài
	Thời gian thực hiện
	Kinh phí 
	Thời gian dự kiến kiểm tra

	
	
	
	Bắt đầu
	Kết thúc
	
	

	I
	Đề tài
	
	
	
	
	

	1. 
	Nghiên cứu qui trình công nghệ tổng hợp một số loại kháng sinh nhóm fluoroquinolon
	Viện Hóa học - Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam
	2009
	2011
	
	Sáng 22/12/2011

	2. 
	Nghiên cứu quy trình công nghệ tổng hợp stavudin  làm thuốc chữa HIV/AIDS.
	Viện Hóa học - Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam
	2010
	2012
	
	Sáng 22/12/2011

	3. 
	Nghiên cứu  qui trình công  nghệ  tổng  hợp chất  chống ung thư Procarbazine hydrochloride.
	Viện Hóa học - Viện KH&CN VN
	2011
	2012
	
	Chiều 22/12/2011

	4. 
	Nghiên cứu quy trình công nghệ tổng hợp amodiaquine hydrochlorid để bào chế thuốc kết hợp hai thành phần amodiaquine hydrochlorid/ artesunate điều trị bệnh sốt rét
	Viện Hóa sinh biển - Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam
	2010
	2011
	
	Chiều 22/12/2011

	5. 
	Nghiên cứu qui trình công nghệ sản xuất thuốc chữa bệnh Viêm khớp dạng thấp và một số thực phẩm chức năng từ nguyên liệu sinh vật biển.


	Viện Hóa học Các hợp chất thiên nhiên - Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam
	2009
	2010
	
	Sáng 23/12/2011

	6. 
	Nghiên cứu quy trình công nghệ tổng hợp propranolol hydroclorua làm thuốc điều trị bệnh tim mạch.
	Viện Hóa học Các hợp chất thiên nhiên - Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam
	2010
	2011
	
	Sáng 23/12/2011

	7. 
	Nghiên cứu điều chế hai enzym D-amino acid oxydase (DAAO) và Glutaryl-7ACA acylase (GL-7ACA) bằng các chủng vi sinh vật tái tổ hợp và ứng dụng kỹ thuật nano để chuyển hóa cephalosporin C (CPC) thành 7-amino-cephalosporanic acid (7ACA) với hiệu suất cao; nghiên cứu nâng cao hiệu suất sinh tổng hợp CPC.
	Viện Công nghệ sinh học -            Viện KH&CN VN

	2008
	2011
	
	Sáng 23/12/2011 

	8. 
	Nghiên cứu quy trình công nghệ  tổng hợp Methadon hydroclorid làm nguyên liệu sản xuất thuốc. 

	Viện Kỹ thuật hóa sinh và tài liệu nghiệp vụ - Bộ Công An
	2009
	2011
	
	Chiều 23/12/2011

	9. 
	Nghiên cứu quy trình công nghệ tổng hợp isosorbid dinitrat làm nguyên liệu bào chế thuốc điều trị tim mạch
	Trung tâm Nhiệt đới Việt Nga - Bộ Quốc phòng
	2010
	2011
	
	Chiều 23/12/2011

	10. 
	Nghiên cứu quy trình công nghệ tổng hợp Alfuzosin làm nguyên liệu sản xuất thuốc.
	Viện Hóa học công nghiệp Việt Nam - TCty Hóa chất VN
	2009
	2011
	
	Sáng 15/12/2011

	11. 
	Nghiên cứu qui trình tổng hợp vinblastin sunfat và vincristin sunfat từ vindolin và catharanthin làm thuốc chống ung thư máu
	Viện Hóa học công nghiệp Việt Nam - Tổng Công ty Hóa chất VN
	2009
	2011
	
	Sáng 15/12/2011

	12. 
	Xây dựng và thử nghiệm quy trình công nghệ sản xuất nguyên liệu dược phẩm epigallocatechin gallat (EGCG) từ chè.
	Viện Hóa học công nghiệp Việt Nam
	2011
	2013
	
	Chiều 15/12/2011

	13. 
	Nghiên cứu quy trình công nghệ tổng hợp vitamin C từ sorbitol
	Viện Hóa học công nghiệp Việt Nam
	2010
	2011
	
	Chiều 15/12/2011

	14. 
	Nghiên cứu quy trình công nghệ oxy hoá Glucose thành  Gluconic acid và chế tạo các muối Kali, Natri và Calci Gluconat
	Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc Gia Hà Nội
	2009
	2010
	
	Sáng 16/12/2011

	15. 
	Nghiên cứu công nghệ chiết tách Zerumbone từ cây Gừng gió làm thuốc chống ung thư.
	Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia HN
	2010
	2011
	
	Sáng 16/12/2011

	16. 
	Nghiên cứu chiết tách, tinh chế L-Cystin từ tóc, phụ phẩm móng, sừng, lông gia súc và bán tổng hợp N-Acetyl–L-Cystein làm nguyên liệu sản xuất thuốc.
	Trường Đại học Dược Hà Nội
	2010
	2011
	
	Chiều 16/12/2011

	17. 
	Nghiên cứu công nghệ chiết tách Resveratrol từ nguồn thực vật Việt Nam.
	Hội Hóa học Việt Nam
	2010
	2011
	
	Chiều 16/12/2011

	18. 
	Nghiên cứu qui trình chiết xuất qui mô pilot hợp chất lacton từ cây xuyên tâm liên (Andrographis paniculata (Burum. F.) Nees làm thuốc điều trị lao phổi kháng thuốc.
	Viện Dược liệu - Bộ Y tế
	2009
	2011
	
	Chiều 20/12/2011

	19. 
	Nghiên cứu quy trình công nghệ tổng hợp Clopidogrel bisulfate làm thuốc điều trị các bệnh tim mạch. 
	Viện Dược liệu
	2011
	2012
	
	Chiều 20/12/2011

	20. 
	Nghiên cứu quy trình sinh tổng hợp, tách chiết, tinh chế Doxorubicin được tạo ra từ xạ khuẩn làm nguyên liệu sản xuất thuốc điều trị ung thư 
	Viện Đại học Mở Hà Nội
	2011
	2012
	
	Chiều 26/12/2011

	21. 
	Xây dựng cơ sở dữ liệu và Website về công nghiệp hóa dược Việt Nam.
	Trung tâm Tin học - Cục Thương mại Điện tử
	2011
	2011
	
	Chiều 26/12/2011

	22. 
	Nghiên cứu quy trình công nghệ điều chế Lovastatin làm thuốc
	Viện Công nghiệp thực phẩm
	2010
	2012
	
	Sáng 27/12/2011

	23. 
	Nghiên cứu quy trình công nghệ sản xuất các axít béo không thay thế và vitamin E từ nguồn phụ phẩm chế biến dầu thực vật.
	Viện Công nghiệp thực phẩm
	2011
	2012
	
	Sáng 27/12/2011

	24. 
	Nghiên cứu qui trình công nghệ tổng hợp kháng sinh cefaclor.
	Công ty cổ phần Hóa - Dược phẩm Mekophar - Tổng Công ty Dược VN
	2009
	2011
	
	Sáng 06/12/2011

	25. 
	Nghiên cứu qui trình công nghệ sản xuất charantin từ quả mướp đắng để làm thuốc.
	Viện Công nghệ Hóa học - Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam
	2010
	2012
	
	Sáng 06/12/2011

	26. 
	Nghiên cứu quy trình công nghệ tạo chế phẩm phòng chống khối u từ cây Hoàn Ngọc Pseuderanthemum palatiferum (Nees) Radlk.
	Doanh nghiệp tư nhân Trà Hoàn Ngọc
	2011
	2011
	
	Sáng 08/12/2011

	27. 
	Nghiên cứu quy trình công nghệ tạo nguyên liệu hỗ trợ điều trị ung thư từ rong nâu Việt Nam.
	Viện Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ Nha Trang
	2011
	2012
	
	Thông báo sau

	II
	Dự án
	
	
	
	
	

	1. 
	Hoàn thiện quy trình sản xuất dầu gấc chất lượng cao để làm nguyên liệu sản xuất thuốc và thực phẩm chức năng.
	Công ty Liên doanh BV Pharma

Phối hợp:

Trung tâm Công nghệ hóa dược và hóa sinh hữu cơ - Viện KH&CN VN
	2008
	2011
	
	Thông báo sau

	2. 
	Sản xuất soda lime và natri axetat trihydrat phục vụ ngành hoá dược
	Công ty cổ phần Bột giặt – Hóa chất Đức Giang
	2009
	2010
	
	Sáng 28/12/2011

	3. 
	Hoàn thiện quy trình sản xuất viên nang mềm Cebraton.
	Công ty CP TRAPHARCO
	2011
	2013
	
	Chiều 27/12/2011

	4. 
	Sản xuất tinh chất thiên nhiên piperin từ nguồn thảo dược hồ tiêu.
	Công ty CP XNK Y tế DOMESCO
	2010
	2012
	
	Sáng 09/12/2011
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